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	I.  Phần trắc nghiệm : Chọn đấp án đúng nhất               


	


Câu 1: Những cây nào sau đây là thân leo?

   a. cây cọ ,cây nhãn               b. cây lúa, cây cải                    

   c. cây dừa, cây xoài              d. cây đậu, cây mướp

Câu 2: Cây mồng tơi thuộc dạng thân leo, leo bằng:

   a. Thân quấn                           b. tua quấn                    

   c. Ngọn quấn                          d. cành quấn
Câu 3: Những cây nào sau đây đều là thân gỗ?

   a. cây mướp,cây nhãn               b. cây dừa, cây vải                    

   c. cây nhãn, cây xoài               d. cây đậu, cây mướp

Câu 4: Những đặc điểm của cây gỗ là:

   a. cứng, cao, có cành               b. cứng, cao, không cành                    

   c. mềm, yếu, thấp                    d. mềm, yếu ,bò sát đất
Câu 5: Củ khoai tây thuộc dạng thân biến dạng nào?

   a. thân rễ                                   b. thân củ                    

   c. thân mọng nước                      d. thân gừng

Câu 6: Những cây nào sau đây cần ngắt ngọn khi trồng ?

   a. cây mít                                 b. cây dừa                    

   c. cây khoai lang                      d. cây xoài
Câu 7: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng?

a. Vỏ và ruột              b. ruột             c. mạch rây và mạch gỗ         d. mạch gỗ

Câu 8: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển chất hữu cơ?

a. Vỏ và ruột              b. ruột                c. mạch rây                         d. mạch gỗ

Câu 9: Cấu tạo trong của vỏ thân non gồm?

A. Thịt vỏ và mạch rây                     b. Biểu bì và ruột            

C. biểu bì và thịt vỏ                          c. thịt vỏ và ruột

Câu 10: Những cây nào cần ngắt ngọn khi trồng?

a. Mít               b. Dừa               c. Khoai lang            d. xoài.

Câu 11: Những cây nào không cần ngắt ngọn khi trồng?

a. Bạch đàn            b. cây đay lấy sợi             c. cây lim           d. cả 3 cây trên.

Câu 12: Củ gừng thuộc dạng thân biến dạng nào?

a. Thân củ           b. thân rễ            c. thân leo                     d. thân mọng nước
Câu 13: Cây nào sau đây có rễ chùm?

a. Hành        b. Bưởi            c. Táo      d. Cam

Câu 14: Rễ cây có cấu tạo gồm mấy miền?
a.1          b.2            c.3            d.4

Câu 15: Cây nào sau đây là cây thân bò?

a. Đay       b. Rau lang     c. Táo      d. Chanh

Câu 16: Cây nào sau đây là cây thân leo?
a. Đay       b. Rau lang     c. Mướp      d. Chanh

Câu 17: Cây nào sau đây có rễ cọc?

a. Hành        b. ngô            c. Táo      d. lúa

Câu 18: Cây xương rồng có thân?
a. Thân củ           b. thân rễ            c. thân leo        d. thân mọng nước
Câu 19: Cây  nào sau đây có thân gỗ?
a. Đay       b. Rau lang     c. Táo      d. Mướp

Câu 20:  Những đặc điểm của cây thân bò là:

   a. cứng, cao, có cành               b. cứng, cao, không cành                    

   c. mềm, yếu, thấp                    d. mềm, yếu ,bò sát đất
Câu 21: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng?

a. Vỏ và ruột              b. ruột             c. mạch rây và mạch gỗ         d. mạch gỗ

Câu 22: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển chất hữu cơ?

a. Vỏ và ruột              b. ruột                c. mạch rây                         d. mạch gỗ

Câu 23: Cấu tạo trong của vỏ thân non gồm?

a. Thịt vỏ và mạch rây                     b. Biểu bì và ruột            

d. biểu bì và thịt vỏ                          c. thịt vỏ và ruột

Câu 24: Những cây nào cần ngắt ngọn khi trồng?

a. Mít               b. Dừa               c. Khoai lang            d. xoài.

Câu 25: Những cây nào không cần ngắt ngọn khi trồng?

a. Bạch đàn         b. cây đay lấy sợi           c. cây lim           d. cả 3 cây trên.

Câu 26: Củ gừng thuộc dạng thân biến dạng nào?

a. Thân củ           b. thân rễ            c. thân leo                     d. thân mọng nước
Câu 27: Những cây nào sau đây là thân leo?

   a. cây cọ , cây nhãn               b. cây lúa, cây cải                    

   c. cây dừa, cây xoài               d. cây đậu, cây mướp

Câu 28: Cây mồng tơi thuộc dạng thân leo, leo bằng:

   a. Thân quấn                           b. tua quấn                    

   c. Ngọn quấn                          d. cành quấn
Câu 29: Những cây nào sau đây đều là thân gỗ?

   a. cây mướp,cây nhãn               b. cây dừa, cây vải                    

   c. cây nhãn, cây xoài               d. cây đậu, cây mướp

Câu 30: Những đặc điểm của cây gỗ là:

   a. cứng, cao, có cành               b. cứng, cao không cành                    

   c. mềm, yếu, thấp                    d. mềm, yếu ,bò sát đất
Câu 31: Củ khoai tây thuộc dạng thân biến dạng nào?

   a. thân rễ                                   b. thân củ                    

   c. thân mọng nước                      d. thân gừng

Câu 32: Những cây nào sau đây cần ngắt ngọn khi trồng ?

   a. cây mít                                 b. cây dừa                    

   c. cây khoai lang                      d. cây xoài
Câu 33: Rễ cây có cấu tạo gồm mấy miền?

     a.1          b.2            c.3            d.4

Câu 34: Cây nào sau đây có rễ chùm?

a. Hành        b. Bưởi            c. Táo      d. Cam

Câu 35:  Cây nào sau đây có rễ cọc?

a. Hành        b. ngô            c. Táo      d. lúa

Câu 36: Cây nào sau đây là cây thân bò?

a. Đay       b. Rau lang     c. Táo      d. Chanh

Câu 37: Cây nào sau đây là cây thân leo?
a. Đay       b. Rau lang     c. Mướp      d. Chanh

Câu 38: Cây  nào sau đây có thân gỗ?

a. Đay       b. Rau lang     c. Táo      d. Mướp

Câu 39: Những đặc điểm của cây thân bò là:

b.    a. cứng, cao, có cành               b. cứng, cao, không cành                    

c.    c. mềm, yếu, thấp                    d. mềm, yếu ,bò sát đất

Câu 40: Cây xương rồng có thân?

d. a. Thân củ           b. thân rễ            c. thân leo        d. thân mọng nước

II. Câu hỏi tự luận
1. Quang hợp là gì? Viết sơ đồ quá trình quang hợp? Trình bày những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp? 
2. Có những loại lá biến dạng nào? Chức năng của từng loại và cho ví dụ?

3. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
4. Hô hấp là gì? Viết sơ đồ quá trình hô hấp? Quá trình hô hấp có ý nghĩa gì đối với cây?

5. Có những loại lá biến dạng nào? chức năng của từng loại và cho ví dụ?

6. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

